					
					

	
	




	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: chương 1. thiết kế sản phẩm nhựa 
Thực hiện ngày..31....tháng...8.     .năm...2021........


Chương I.       THIẾT KẾ SẢN PHẨM NHỰA 
Tên bài: 
1.1.  TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM  
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày đầy đủ cài đặt, ứng dụng phần mềm để thiết kế các loại khuôn mẫu chế tạo chi tiết bằng kim loại.

- Trình bày các menu của thanh công cụ và chức năng ứng dụng 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình thiết kế khuôn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
1.1 Tổng quan về phần mềm

1.1.1 Giới thiệu phần mềm

1.1.2 Phương pháp cài đặt phần mềm

1.1.3 Tạo bản vẽ mới 
1.1.4 Các phương pháp vẽ 2D
1.1.5 Bài tập ứng dụng  
	- GV thuyết trình.
- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng hướng dẫn từng thao tác trên phần mềm

	- Sv chú ý lắng nghe ghi chép làm theo từng thao tác của gv hướng dẫn.
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- Sv chú ý lắng nghe.
- Sv trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày..27.tháng.8 .năm 2021
          Giảng viên

Nguyễn Tiến Dũng


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: chương 1. thiết kế sản phẩm nhựa 
Thực hiện ngày 03.tháng..9 .năm..2021..........


Tên bài:  

1.2 CÁC LỆNH TẠO KHỐI CƠ BẢN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sv ứng dụng các lệnh khối cơ bản để tạo sản phẩm nhựa đơn giản
- Sinh viên thực hiện được các phương pháp tạo khối và thiết lập được các thông số công nghệ trên máy tính.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình thiết kế khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
1.3 KHUÔN DẬP NÓNG
1.2.1 Lệnh Extrude

1.2.2 Lệnh Draft
1.2.3 Lệnh Round
1.2.4 Lệnh Shell 

1.2.5 Lệnh Revolve
1.2.6 Lệnh Sweep
1.2.7 Lệnh Chamfer 
1.2.8 Lệnh Hole
1.2.9 Lệnh Pattern
Bài tập ứng dụng


	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng phần mềm Creo 6.0 hướng dẫn sv thực hiện
-Gv hướng dẫn từng bước làm bài tập
	- Sv chú ý lắng nghe ghi chép làm theo từng thao tác của gv hướng dẫn.
-Sv thực hiện làm bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- Sv chú ý lắng nghe.
- Sv trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày....tháng.     .năm.......
          Giảng viên

Nguyễn Tiến Dũng


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: chương 1. thiết kế sản phẩm nhựa 
Thực hiện ngày. 07..tháng..9..năm.2021


Tên bài:    1.3.  CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH CƠ BẢN

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sv vẽ và hiệu chỉnh được các sản phẩm trên phần mềm thành thạo.
- Sinh viên thực hiện được các bước hiệu chỉnh và thiết lập được các thông số công nghệ trên máy tính.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình thiết kế khuôn cơ bản
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
1.3.1 Edit dimension 
1. Chức năng Mold Tree

2. Edit các kich thước 
3.Lệnh Regenerate the model
1.3.2 Edit defimition 
 1. Edit Model

 2. Edit Section

 3. Edit quá trình tạo khối

Bài tập ứng dụng  

	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng phần mềm Creo 6.0 hướng dẫn sv thực hiện
-Gv hướng dẫn từng bước làm bài tập


	- Sv chú ý lắng nghe ghi chép làm theo từng thao tác của gv hướng dẫn.
-Sv tập trung làm bài tập


	5
5
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5
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- Sv chú ý lắng nghe.
- Sv trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm.......
          Giảng viên

Nguyễn Tiến Dũng


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: chương 1. thiết kế sản phẩm nhựa 
Thực hiện ngày..10..tháng..9....năm..2021..........


Tên bài:  1.4 MÔ PHỎNG - LẮP RÁP CHI TIẾT
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sv có khả năng lắp ráp và mô phỏng được các chi tiết tren Creo.
- Sinh viên thực hiện được các phương pháp lắp ráp và thiết lập được các thông số công nghệ trên máy tính.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình thiết kế khuôn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
1.4.1 Lắp ráp các chi tiết
1. Môi trường lắp ráp

2. Láp ráp các chi tiết

3. Assemble

4. Các thẻ Automatic

5. Các chức năng Coincident

1.4.2 Mô phỏng lắp ráp các chi tiết 
1. Tạo các Plane trong quá trình mô phỏng
2. Tạo các ràng buộc trong mô phỏng

3. Tạo mô phỏng động học 

Bài tập ứng dụng

	- GV dùng máy chiếu để minh hoạ, giảng giải
- GV dùng phần mềm Creo 6.0 hướng dẫn sv thực hiện
-Gv hướng dẫn từng bước làm bài tập

	- Sv chú ý lắng nghe ghi chép làm theo từng thao tác của gv hướng dẫn.
-Sv tập trung làm bài tập
	5
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- Sv chú ý lắng nghe.
- Sv trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm.......
          Giảng viên

Nguyễn Tiến Dũng



	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: Chương 2. Thiết kế khuôn cơ bản 

Thực hiện ngày..14...tháng.9.....năm. 2021.........


Tên bài:  2.1  THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG TÁCH KHUÔN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sv thiết lập được môi trường tách khuôn trên phần mềm.
- Sinh viên thực hiện được các phương pháp tách khuôn và thiết lập được các thông số công nghệ trên máy tính.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình thiết kế khuôn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
2.1.1 Giới thiệu môi trường tách khuôn
2.1.2 Setup đơn vị hệ metric
2.1.3 Tạo dao diện trong quá trình tách khuôn.

2.1.4 Các chức năng của thanh công cụ

 Bài tập ứng dụng
	- GV dùng máy chiếu để minh hoạ, giảng giải

- GV dùng phần mềm Creo 6.0 hướng dẫn sv thực hiện

	- Sv chú ý lắng nghe ghi chép làm theo từng thao tác của gv hướng dẫn.
	5
5
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150

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- Sv chú ý lắng nghe.
- Sv trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm.......
          Giảng viên

Nguyễn Tiến Dũng


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: Chương 2. Thiết kế khuôn cơ bản Thực hiện ngày..17...tháng..9....năm..2021..........


Tên bài:  2.2 THIẾT KẾ KHUÔN ĐƠN GIẢN

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sv thiết kế được những dạng khuôn cơ bản trên phần mềm.
- Sinh viên thực hiện được các phương pháp thiết kế và setup được các thông số công nghệ trên máy tính.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình thiết kế khuôn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
2.2. Thiết kế khuôn đơn giản

2.2.1 Cài đặt hệ số co rút nhựa

2.2.2 Tạo phôi chế độ Automatic
2.2.3 chọn Pull Direction
2.2.4 Cài đặt Parting Surface
2.2.5 Tùy chọn Mold Volume

2.2.6 Các tùy chọn Mold Component

Bài tập ứng dụng
	- GV dùng máy chiếu để minh hoạ, giảng giải

- GV dùng phần mềm Creo 6.0 hướng dẫn sv thực hiện

	- Sv chú ý lắng nghe ghi chép làm theo từng thao tác của gv hướng dẫn.
-Sv tập trung làm bài tập
	10

10

15
15
15
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135



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- Sv chú ý lắng nghe.
- Sv trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm.......
          Giảng viên

Nguyễn Tiến Dũng


	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: Chương 2. Thiết kế khuôn cơ bản Thực hiện ngày..21...tháng..9....năm..2021..........


Tên bài:  2.2 THIẾT KẾ KHUÔN ĐƠN GIẢN (tt)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sv thiết kế được những dạng khuôn cơ bản trên phần mềm.

- Sinh viên thực hiện được các phương pháp thiết kế và setup được các thông số công nghệ trên máy tính.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình thiết kế khuôn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
2.2. Thiết kế khuôn đơn giản

Bài tập ứng dụng
	- GV dùng máy chiếu để minh hoạ, giảng giải

- GV dùng phần mềm Creo 6.0 hướng dẫn sv thực hiện

	- Sv chú ý lắng nghe ghi chép làm theo từng thao tác của gv hướng dẫn.

-Sv tập trung làm bài tập
	210



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- Sv chú ý lắng nghe.
- Sv trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng....     .năm.......
          Giảng viên

Nguyễn Tiến Dũng


	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: Chương 2. Thiết kế khuôn cơ bản Thực hiện ngày...24..tháng...9...năm.2021...........


Tên bài:    2.3  MÔ PHỎNG-LẮP RÁP KHUÔN

             KIỂM TRA 1 TIẾT

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sv lắp ráp – Mô phỏng được khuôn trên máy tính.
- Sinh viên thực hiện được các phương pháp lắp ráp và thiết lập được các thông số công nghệ trên máy tính.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình thiết kế khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
2.3 Mô phỏng lắp ráp chi tiết
1.4.1 Môi trường lắp ráp

1.4.2 Láp ráp các chi tiết

1.4.3. Các Assemble

2. Các thẻ Automatic, các chức năng Coincident
3. Ép thử mẫu – kiểm tra phân tích dòng nhựa vào khuôn tối ưu nhất
Bài tập ứng dụng
   Kiểm tra 1 tiết
	- GV dùng máy chiếu để minh hoạ, giảng giải

- GV dùng phần mềm Creo 6.0 hướng dẫn sv thực hiện
-Gv hướng dẫn từng bước làm bài tập

	- Sv chú ý lắng nghe ghi chép làm theo từng thao tác của gv hướng dẫn.
-Sv tập trung làm bài tập

-Sv làm bài kiểm tra năng lực
	  10
10
10
10
20

105
45



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn


	



	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: Chương 3. Gia công khuôn cơ bản
Thực hiện ngày..28...tháng..9....năm...2021.........


Tên bài:    3.1  THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG GIA CÔNG 

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sv thiết lập được môi trường gia công trên máy tính..

- Sinh viên thực hiện được các phương pháp gia công và thiết lập được các thông số công nghệ trên máy tính.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình thiết kế khuôn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
3.1  Thiết lặp môi trường gia công
3.1.1 Thiết lập đơn vi hệ metric
3.1.2 Định nghĩa chi tiết gia công

3.1.3 Tạo gốc tọa độ trong gia công

3.1.4 Định nghĩa trung tâm gia công

3.1.5 Thiết lập các thông số gia công

           Bài tập


	- GV dùng máy chiếu để minh hoạ, giảng giải

- GV dùng phần mềm Creo 6.0 hướng dẫn sv thực hiện
-Gv hướng dẫn từng bước làm bài tập

	- Sv chú ý lắng nghe ghi chép làm theo từng thao tác của gv hướng dẫn.

	10

10

20

20

20
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn


	



	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: Chương 3. Gia công khuôn cơ bản Thực hiện ngày...01...tháng..10....năm..2021..........


Tên bài:    3.2  GIA CÔNG LÒNG KHUÔN   

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sv gia công được các chi tiết khuôn trên phần mềm.
- Sinh viên thực hiện được các phương pháp gia công và thiết lập được các thông số công nghệ trên máy tính.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình thiết kế khuôn
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
3.2 Gia công lòng khuôn
3.2.1 Setup dụng cụ cắt
3.2.2 Các biến trong Operation

3.2.3 Các lệnh Phay phá 

3.2.4 Các lệnh phay tinh

3.2.5 Tối ưu hóa trong gia công

Bài tập gia công khuôn

	- GV dùng máy chiếu để minh hoạ, giảng giải

- GV dùng phần mềm Creo 6.0 hướng dẫn sv thực hiện
-Gv hướng dẫn từng bước làm bài tập
	- Sv chú ý lắng nghe ghi chép làm theo từng thao tác của gv hướng dẫn.

	10

10

20

20

20

130

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn


	


	
	


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: Chương 3. Gia công khuôn cơ bản Thực hiện ngày...05...tháng..10....năm..2021..........


Tên bài:    3.2  GIA CÔNG LÒNG KHUÔN (tt)   

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sv gia công được các chi tiết khuôn trên phần mềm.

- Sinh viên thực hiện được các phương pháp gia công và thiết lập được các thông số công nghệ trên máy tính.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình thiết kế khuôn
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
3.2 Gia công lòng khuôn
Bài tập gia công khuôn

	- GV dùng phần mềm Creo 6.0 hướng dẫn sv thực hiện
-Gv hướng dẫn từng bước làm bài tập
	- Sv chú ý lắng nghe ghi chép làm theo từng thao tác của gv hướng dẫn.

	210

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn


	



	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: Chương 3. Gia công khuôn cơ bản Thực hiện ngày...08...tháng.10..năm..2021....


Tên bài:    3.3 GIA CÔNG CÁC LỖ CHỐT-BẠC –TY LÓI  

                KIỂM TRA 1 tiết
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sv gia công được các vi trí trên khuôn.
- Sinh viên setup được dao và các thông số công nghệ hợp lý.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình thiết kế khuôn 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
3.3 Gia công các lỗ chốt-ty-bạc
3.3.1 Setup các thông số gia cong lỗ bạc
3.3.2 Phương pháp gia công bạc định vị

3.3.3 Hiệu chỉnh ty bạc định vị trong gia công

3.3.4 Chạy mô phỏng gia công và xuất chương trình gia công trên máy tính.
Bài tập gia công 

3.3.5 KIỂM TRA 1 TIẾT

	 - GV dùng máy chiếu để minh hoạ, giảng giải

- GV dùng phần mềm Creo 6.0 hướng dẫn sv thực hiện
-Gv hướng dẫn từng bước làm bài tập

	- Sv chú ý lắng nghe ghi chép làm theo từng thao tác của gv hướng dẫn.
-Sv tập trung làm bài tập

-Kiểm tra năng lực học tập
	10

10

10

25
110
45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
Bùi Anh Tuấn
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                                  Năm học:  2021 - 2022


                                  Họ và tên giảng viên : NGUYỄN TIẾN DŨNG
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm


Giảng viên














Nguyễn Tiến Dũng
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Giảng viên
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Nguyễn Tiến Dũng
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